Kinh Quán Chiếu Vô Thường 


1. Y thức là mình vừa ngủ dậy thì nên 
mở tâm vui mừng. Hãy lăng nghe 
những lời sau đây ghi chép lại giáo lý 
của Bụt. 


2. Tât cả các hành đều vô thường, tât 
cả đêu là những cái đã được hình thành 
và đêu sẽ phải suy yêu. Hễ có sinh là 
phải có diệt. Vượt thoát được cái sinh 
cái diệt ấy là hạnh phúc lớn. 

3. Như người thợ gôm sử dụng khuôn 
và đất sét để nặn ra các vật dụng, tật cả 
những gì được tạo tác ra cuối cùng 


2 


cũng đều phải bị hư hoại. Mạng sống 
con người cũng thê. 


4. Như con sông chảy xiết, đi mà 
không trở lại, mạng sông con người 
cũng như thế, một khi đi qua thì không 
trở về, già đi thì không trẻ trở lại. 

5. Như kẻ mục đông câm gậy lùa bò đi 
ấn CỎ, Cái già và cải chêt cũng lùa 
mạng sông của chúng ta đi về nẻo chết. 


6. Bât cứ ai, bất cứ là nam hay là nữ, 
bất cứ thuộc dòng họ nào, trăm ngàn 
như một, dù có chất chứa tài sản nhiêu 
cách mây cũng không ai thoát khỏi sự 
suy tàn. 


7. Môi ngày môi đêm, sinh mạng tự 
ø1iảm xuông, tuôi thọ cứ tiêu hao dân 
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dân cho đến hết, như nước cạn trong 
hô. 

8. Cái còn dù có dài lâu cách mây cuối 
cùng cũng phải trở thành cái hế, cái 
cao trở thành cái thấp, cái phôi hợp đi 
tới cái ly tan, cái sinh đưa tới cái tử. 

9. Các loài chúng sanh thường xung 
đột với nhau, do đó mà mạng sống bị 
tan vỡ, tùy theo hành động của mình 
mà bị sa đọa hoặc nhận chỊu tai ương 
hoặc thừa hưởng phúc báo. 


10. Tuôi già phải gánh chịu đau nhức, 
khi chết, trước khi tâm thức lìa bỏ thân 
xác thì lại bị sự tham tiếc gia đình ràng 
buộc như nơi chôn tủ ngục, như vậy thì 
không thể chấm dứt được luân hôi 
trong thế gian. 
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11. Thương biết bao nhiêu! Khi tuổi 
già đến, nhan sắc biên đối, suy tản, Ít 
có điêu như ý, tuổi già chỉ thấy dẫm 
chân tại chỗ. 


12. Dù có sống tới một trăm tuổi rôi 
cũng phải chết, tuôi già hay trở nên 
ngán ngâm, bệnh tật liên miên cho đến 
hết đời. 


13. Ngày hôm nay đã qua, mạng sông 
theo đó mà rút ngắn lại, tình trạng 
giông tình trạng con cá thiêu nước, còn 
có cái vui øì? 


14. Tuổi ø1à thì nhan sắc tàn pha1, bệnh 
tật hủy hoại cơ thê, hình hài suy yêu hư 
nát, tât nhiên phải chết. 
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15. Thân này cân được sử dụng như thế 
nào? Từ đó chảy ra những chât bất 
tịnh, bị bệnh tật đưa vào tình trạng 
khôn đốn. Cái nạn già và chết luôn 
luôn có đó. 

1ó. Cứ mặc ý phóng túng trong vòng 
tham dục thi những điêu trái với đạo lý 
càng ngày càng dôn chứa thêm. Chưa 
từng thây cái nghe về sự vô thường 
biến thiên của vạn pháp cho nên người 
ta không biết là thọ mạng cũng vô 
thường. 


17. Dù có con cháu, dù có cha anh ở 
đây đi nữa thì khi thân chết đên mời, 
không người thân nào có thể nương tựa 
giúp g1ữ mình ở lại. 
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18. Đêm ngày kiêu mạn, lười biếng, 
cho đến già rôi vẫn còn giữ thói dâm 
dật, có của mà không chịu chia sẻ cho 
kẻ thiểu thôn, chắng biết vâng làm theo 
lời Bụt dạy, chính những cái thói xấu 
ác này sẽ làm hại chính mình. 


19. Dù có đi trỗn tới một địa phương 
nào đi nữa, trên không trung, dưới đây 
biển hay trong hốc núi cũng không thể 
nào thoát được cái chết. 


20. Sự việc xảy ra như đã xảy ra trong 
hiện tại, là do tự ta gây ra, sự việc sẽ 
xảy ra trong tương lai cũng thế, là do tự 
ta cả. Con người lâm vào tỉnh trạng 
nhiễu loạn thảm thương như thê cho 
nên cứ phải mãi mãi đi tới với nỗi lo âu 
về cái già và cái chết. 


21. Biết được như thế ta phải cương 
quyết tự thanh tịnh hóa thân tâm và 
làm khô cạn chất liệu luân hồi. Vị khất 
sĩ làm được như vậy mới mong thoát 
được vòng vây của bình đội ma vương 
và vượt thoát được lưới sinh tử. 
Vô thường phẩm Pháp Cú kinh đệ 
nhất 
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1. Y thức là mình vừa ngủ dậy thì nên 
mở tâm vui mừng. Hãy lăng nghe 
những lời sau đây ghi chép lại giáo lý 
của Bụt. 


2. Tât cả các hành đều vô thường, tât 
cả đêu là những cải đã được hình thành 
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và đêu sẽ phải suy yêu. Hễ có sinh là 
phải có diệt. Vượt thoát được cái sinh 
cái diệt ây là hạnh phúc lớn. 

3. Như người thợ gôm sử dụng khuôn 
và đất sét để nặn ra các vật dụng, tật cả 
những gì được tạo tác ra cuối cùng 
cũng đều phải bị hư hoại. Mạng sống 
con người cũng thê. 


4. Như con sông chảy xiết, đi mà 
không trở lại, mạng sông con người 
cũng như thế, một khi đi qua thì không 
trở về, già đi thì không trẻ trở lại. 

5. Như kẻ mục đông câm gậy lùa bò đi 
ấn CỎ, Cái glả Và cải chêt cũng lùa 
mạng sông của chúng ta đi vê nẻo chết. 


6. Bât cứ ai, bất cứ là nam hay là nữ, 
bât cứ thuộc dòng họ nào, trăm ngàn 
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như một, dù có chất chứa tài sản nhiêu 
cách mây cũng không a1 thoát khỏi sự 
SUY tàn. 


7. Mỗi ngày mỗi đêm, sinh mạng tự 
giảm xuông, tuổi thọ cứ tiêu hao dân 
dần cho đến hết, như nước cạn trong 
hô. 

8. Cái còn dù có dài lâu cách mây cuối 
cùng cũng phải trở thành cái hếr, cái 
cao trở thành cái thấp, cái phôi hợp đi 
tới cái ly tan, cái sinh đưa tới cái tử. 

9. Các loài chúng sanh thường xung 
đột với nhau, do đó mà mạng sông bị 
tan vỡ, tùy theo hành động của mình 
mà bị sa đọa hoặc nhận chỊu tai ương 
hoặc thừa hưởng phúc báo. 


10 


10. Tuôi già phải gánh chịu đau nhức, 
khi chết, trước khi tâm thức lìa bỏ thân 
xác thì lại bị sự tham tiếc gia đình ràng 
buộc như nơi chôn tủ ngục, như vậy thì 
không thể chấm dứt được luân hôi 
trong thê Ø1an. 


11. Thương biết bao nhiêu! Khi tuổi 
già đến, nhan sắc biến đối, suy tàn, Ít 
có điêu như ý, tuổi già chỉ thây dẫm 
chân tại chỗ. 

12. Dù có sống tới một trăm tuổi rôi 
cũng phải chết, tuôi già hay trở nên 
ngán ngầm, bệnh tật liên miên cho đến 
hết đời. 

13. Ngày hôm nay đã qua, mạng sông 
theo đó mà rút ngắn lại, tỉnh trạng 
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giông tình trạng con cá thiêu nước, còn 
có cái vui øì? 

14. Tuổi ø1à thì nhan sắc tàn pha1, bệnh 
tật hủy hoại cơ thê, hình hài suy yêu hư 
nát, tât nhiên phải chết. 


15. Thân này cân được sử dụng như thế 
nào? Từ đó chảy ra những chât bất 
tịnh, bị bệnh tật đưa vào tình trạng 
khôn đốn. Cái nạn già và chết luôn 
luôn có đó. 

1ó. Cứ mặc ý phóng túng trong vòng 
tham dục thì những điều trái với đạo lý 
cảng ngày càng dôn chứa thêm. Chưa 
từng thây cái nghe về sự vô thường 
biến thiên của vạn pháp cho nên người 
ta không biết là thọ mạng cũng vô 
thường. 
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17. Dù có con cháu, dù có cha anh ở 
đây đi nữa thì khi thân chết đên mời, 
không người thân nào có thể nương tựa 
ø1úp g1ữ mình ở lại. 

18. Đêm ngày kiêu mạn, lười biếng, 
cho đến già rôi vẫn còn giữ thói dâm 
dật, có của mà không chịu chia sẻ cho 
kẻ thiểu thốn, chắng biết vâng làm theo 
lời Bụt dạy, chính những cái thói xấu 
ác này sẽ làm hại chính mình. 


19. Dù có đi trỗn tới một địa phương 
nào đi nữa, trên không trung, dưới đáy 
biến hay trong hốc núi cũng không thể 
nào thoát được cái chết. 

20. Sự việc xảy ra như đã xảy ra trong 
hiện tại, là do tự ta gây ra, sự việc sẽ 
xảy ra trong tương lai cũng thế, là do tự 
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ta cả. Con người lâm vào tỉnh trạng 
nhiễu loạn thảm thương như thê cho 
nên cứ phải mãi mãi đi tới với nỗi lo âu 
vẽ cái già và cái chết. 


21. Biết được như thế ta phải cương 
quyết tự thanh tịnh hóa thân tâm và 
làm khô cạn chất liệu luân hồi. Vị khất 
sĩ làm được như vậy mới mong thoát 
được vòng vây của bình đội ma vương 
và vượt thoát được lưới sinh tử. 
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